MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA
UNIT TEST 1 MÔN TIẾNG ANH KHỐI 3
NĂM HỌC: 

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Kỹ năng
	Kiến thức
	Mức / Điểm
	Tổng số câu,

	
	
	M1
	M2
	M3
	điểm, tỉ lệ

	[bookmark: _Hlk59786017]Nghe
	 Listen and number the pictures.
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1.6đ
Câu 1-4
	 
	
	10 câu
4.0 điểm

	
	 Listen and put a tick () or a cross () in the box. 
	
	
	3c
1.2đ
Câu 5-7 
	

	
	Listen and write.
	
	3c
1.2đ
Câu 8-10
	
	

	Đọc
	Look, read and tick () Yes or No.
	2c
0.8đ
Câu 1-2
	
	
	
8 câu
3.2 điểm

	
	Look, read and match. 
	3c
1.2đ
Câu 3-5
	
	
	

	
	Look. read and circle the correct answer.
	
	
	3c
1.2đ
Câu 6-8
	

	Viết
	Order the letters.
	2c
0.8đ
Câu 1-2
	
	
	7 câu
3.4 điểm

	
	Look and write.
	
	2c
0.8đ
Câu 4-5
	
	

	
	Reorder the words to make a correct sentence.
	
	2c
0.8đ
Câu 6,7
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0.4đ
Câu 5
	

	Tổng

	
	11c
44%
	6c
24%
	8c
32%
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10đ




